
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT TỈNH QUẢNG NINH

SỞ TƯ PHÁP - CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

a) Tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 
đình;

b) Nơi tạm lánh và nhu cầu thiết yếu 
khác cho người bị bạo lực gia đình;

c) Giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi 
bạo lực gia đình;

d) Chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh 
lý về tâm thần cho người bị bạo lực gia đình;

 

                       Ảnh sưu tầm

đ) Hoạt động khác liên quan đến phòng, 
chống bạo lực gia đình. 

2. Cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này 
phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Người đứng đầu cơ sở có năng lực hành 
vi dân sự đầy đủ, có trình độ từ đại học trở lên, 
chuyên ngành đào tạo liên quan đến dịch vụ 
đăng ký tham gia cung cấp, chưa bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự hoặc chưa bị xử lý vi 
phạm hành chính về hành vi bạo lực gia đình;

b) Nhân viên trực tiếp tham gia cung cấp 

dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia 
đình phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở 
lên, đã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về 
phòng, chống bạo lực gia đình do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền tổ chức hoặc cơ sở 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép tổ chức;

c) Trường hợp cơ sở cung cấp nơi tạm 
lánh cho người bị bạo lực gia đình hoặc cung 
cấp dịch vụ giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành 
vi phải có cơ sở vật chất và địa điểm bảo 
đảm yêu cầu.

3. Cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này 
đăng ký nội dung, phạm vi hoạt động với cơ 
quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo 
lực gia đình.

4. Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, nhân 
lực, cơ sở vật chất để thực hiện dịch vụ, hoạt 
động quy định tại khoản 1 Điều này được ưu 
đãi thuế, phí, tín dụng và ưu đãi khác theo 
quy định của pháp luật. 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 
Điều này; quy định thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 
thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo lực gia đình./.

QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ TRỢ GIÚP 
PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Điều 35 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực 
gia đình thực hiện việc chăm sóc, tư vấn, bố 
trí nơi tạm lánh, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho 
người bị bạo lực gia đình và trẻ em mà người 
bị bạo lực gia đình có trách nhiệm chăm sóc, 
nuôi dưỡng; giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi 
hành vi bạo lực gia đình.

2. Cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực 
gia đình bao gồm:

a) Địa chỉ tin cậy;

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

c) Cơ sở trợ giúp xã hội;

d) Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, 
tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

đ) Cơ sở khác tham gia trợ giúp phòng, 
chống bạo lực gia đình; 

e) Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo lực gia đình.

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊA CHỈ TIN CẬY

Điều 36 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Địa chỉ tin cậy là tổ chức, cá nhân có 
uy tín, khả năng và tự nguyện giúp đỡ người 
bị bạo lực gia đình.

2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 
Điều này thông báo với Ủy ban nhân dân cấp 
xã về việc nhận làm địa chỉ tin cậy. Ủy ban 
nhân dân cấp xã lập danh sách và công bố 
địa chỉ tin cậy trong địa bàn quản lý; hướng 
dẫn, tổ chức việc tập huấn cho địa chỉ tin cậy 
về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Khi tiếp nhận người bị bạo lực gia 
đình, địa chỉ tin cậy phải thông báo cho Ủy 
ban nhân dân cấp xã. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm 
bảo vệ và hỗ trợ kinh phí cho địa chỉ tin cậy 
theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt 
trận, các tổ chức xã hội có trách nhiệm tuyên 
truyền, vận động tổ chức, cá nhân tham gia 
làm địa chỉ tin cậy ở cộng đồng dân cư.

CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH

Điều 37 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện 
việc chăm sóc, điều trị cho người bệnh là 
người bị bạo lực gia đình theo quy định tại 
khoản 1 Điều 29 của Luật này.

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, 
tùy theo điều kiện thực tế bố trí nơi tạm lánh 
cho người bệnh là người bị bạo lực gia đình 

trong thời gian không quá 01 ngày theo yêu 
cầu của người bị bạo lực gia đình.

CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI, TRUNG TÂM 
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC 

THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Điều 38 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện việc 
chăm sóc và hỗ trợ các điều kiện cần thiết 
khác cho người bị bạo lực gia đình trong thời 
gian người bị bạo lực gia đình lưu trú tại cơ 
sở theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, 
tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện 
cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người 
bị bạo lực gia đình theo quy định của pháp 
luật về trợ giúp pháp lý. 

CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ 
TRỢ GIÚP PHÒNG, CHỐNG 

BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Điều 40 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo lực gia đình do cơ quan, tổ 
chức, cá nhân thành lập theo quy định của 
pháp luật, hoạt động không vì mục đích lợi 
nhuận để cung cấp một hoặc một số dịch vụ, 
hoạt động sau đây:Quảng Ninh – 2023

QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ TRỢ
GIÚP PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ TRỢ
GIÚP PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
(Luật Phòng, chống bạo lực gia đình  được Quốc hội 
khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022)



a) Tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 
đình;

b) Nơi tạm lánh và nhu cầu thiết yếu 
khác cho người bị bạo lực gia đình;

c) Giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi 
bạo lực gia đình;

d) Chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh 
lý về tâm thần cho người bị bạo lực gia đình;

 

                       Ảnh sưu tầm

đ) Hoạt động khác liên quan đến phòng, 
chống bạo lực gia đình. 

2. Cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này 
phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Người đứng đầu cơ sở có năng lực hành 
vi dân sự đầy đủ, có trình độ từ đại học trở lên, 
chuyên ngành đào tạo liên quan đến dịch vụ 
đăng ký tham gia cung cấp, chưa bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự hoặc chưa bị xử lý vi 
phạm hành chính về hành vi bạo lực gia đình;

b) Nhân viên trực tiếp tham gia cung cấp 

dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia 
đình phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở 
lên, đã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về 
phòng, chống bạo lực gia đình do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền tổ chức hoặc cơ sở 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép tổ chức;

c) Trường hợp cơ sở cung cấp nơi tạm 
lánh cho người bị bạo lực gia đình hoặc cung 
cấp dịch vụ giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành 
vi phải có cơ sở vật chất và địa điểm bảo 
đảm yêu cầu.

3. Cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này 
đăng ký nội dung, phạm vi hoạt động với cơ 
quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo 
lực gia đình.

4. Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, nhân 
lực, cơ sở vật chất để thực hiện dịch vụ, hoạt 
động quy định tại khoản 1 Điều này được ưu 
đãi thuế, phí, tín dụng và ưu đãi khác theo 
quy định của pháp luật. 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 
Điều này; quy định thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 
thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo lực gia đình./.

QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ TRỢ GIÚP 
PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Điều 35 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực 
gia đình thực hiện việc chăm sóc, tư vấn, bố 
trí nơi tạm lánh, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho 
người bị bạo lực gia đình và trẻ em mà người 
bị bạo lực gia đình có trách nhiệm chăm sóc, 
nuôi dưỡng; giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi 
hành vi bạo lực gia đình.

2. Cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực 
gia đình bao gồm:

a) Địa chỉ tin cậy;

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

c) Cơ sở trợ giúp xã hội;

d) Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, 
tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

đ) Cơ sở khác tham gia trợ giúp phòng, 
chống bạo lực gia đình; 

e) Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo lực gia đình.

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊA CHỈ TIN CẬY

Điều 36 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Địa chỉ tin cậy là tổ chức, cá nhân có 
uy tín, khả năng và tự nguyện giúp đỡ người 
bị bạo lực gia đình.

2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 
Điều này thông báo với Ủy ban nhân dân cấp 
xã về việc nhận làm địa chỉ tin cậy. Ủy ban 
nhân dân cấp xã lập danh sách và công bố 
địa chỉ tin cậy trong địa bàn quản lý; hướng 
dẫn, tổ chức việc tập huấn cho địa chỉ tin cậy 
về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Khi tiếp nhận người bị bạo lực gia 
đình, địa chỉ tin cậy phải thông báo cho Ủy 
ban nhân dân cấp xã. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm 
bảo vệ và hỗ trợ kinh phí cho địa chỉ tin cậy 
theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt 
trận, các tổ chức xã hội có trách nhiệm tuyên 
truyền, vận động tổ chức, cá nhân tham gia 
làm địa chỉ tin cậy ở cộng đồng dân cư.

CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH

Điều 37 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện 
việc chăm sóc, điều trị cho người bệnh là 
người bị bạo lực gia đình theo quy định tại 
khoản 1 Điều 29 của Luật này.

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, 
tùy theo điều kiện thực tế bố trí nơi tạm lánh 
cho người bệnh là người bị bạo lực gia đình 

trong thời gian không quá 01 ngày theo yêu 
cầu của người bị bạo lực gia đình.

CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI, TRUNG TÂM 
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC 

THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Điều 38 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện việc 
chăm sóc và hỗ trợ các điều kiện cần thiết 
khác cho người bị bạo lực gia đình trong thời 
gian người bị bạo lực gia đình lưu trú tại cơ 
sở theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, 
tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện 
cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người 
bị bạo lực gia đình theo quy định của pháp 
luật về trợ giúp pháp lý. 

CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ 
TRỢ GIÚP PHÒNG, CHỐNG 

BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Điều 40 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo lực gia đình do cơ quan, tổ 
chức, cá nhân thành lập theo quy định của 
pháp luật, hoạt động không vì mục đích lợi 
nhuận để cung cấp một hoặc một số dịch vụ, 
hoạt động sau đây:


